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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Sản xuất nông nghiệp tháng Năm với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chăm sóc lúa đông xuân tại các địa phương phía Bắc; chăm sóc, thu hoạch lúa, hoa màu vụ đông xuân và xuống giống lúa hè thu tại các địa phương phía Nam. Chăn nuôi phát triển khá, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ. 
Sản xuất lâm nghiệp ổn định, các địa phương tiếp tục trồng rừng mới tập trung theo kế hoạch. Hoạt động nuôi trồng thủy sản đạt kết quả tích cực do áp dụng mô hình nuôi tôm chất lượng cao hiệu quả.
a) Nông nghiệp 
Lúa đông xuân
Vụ lúa đông xuân năm 2023 cả nước gieo cấy được 2.952,1 nghìn ha, bằng 98,7% vụ đông xuân năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.067,3 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.884,8 nghìn ha, bằng 98,5%. Năng suất gieo trồng ước đạt 68,3 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha; sản lượng thu hoạch ước đạt 20,2 triệu tấn, tăng 184,6  nghìn tấn. Diện tích lúa đông xuân năm nay giảm 40,2 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước, trong đó: Các địa phương phía Bắc giảm 10,8 nghìn ha, các địa phương phía Nam giảm 29,4 nghìn ha chủ yếu do chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp phục vụ quá trình đô thị hóa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chuyển sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Một số địa phương có diện tích lúa đông xuân giảm nhiều là Hà Nội giảm 1,1 nghìn ha; Hưng Yên giảm 1,2 nghìn ha; Vĩnh Phúc giảm gần 3 nghìn ha; Bạc Liêu giảm 5 nghìn ha; Vĩnh Long giảm 6,6 nghìn ha; Sóc Trăng giảm 7,8 nghìn ha. 
Ở phía Bắc, tiến độ thu hoạch dự kiến chậm hơn so với cùng kỳ năm trước do thời tiết lạnh kéo dài. Năng suất gieo trồng lúa vụ đông xuân ước đạt 64 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước do thời tiết thuận lợi, cơ cấu giống lúa phù hợp có khả năng chống chịu sâu bệnh cao; sản lượng lúa đông xuân ước đạt 6,8 triệu tấn, tăng 128,2 nghìn tấn.
Ở phía Nam, tính đến trung tuần tháng Năm cơ bản đã thu hoạch xong lúa đông xuân. Theo báo cáo từ các địa phương, năng suất lúa đông xuân năm nay ước đạt 70,7 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước do thời tiết tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, phát triển và các mô hình trồng lúa ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được nhân rộng; sản lượng ước đạt 13,3 triệu tấn, tăng 56,5 nghìn tấn. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã kết thúc vụ lúa đông xuân 2023 với diện tích gieo cấy đạt 1.478,7 nghìn ha, giảm 28,2 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước; năng suất đạt 72,2 tạ/ha, tăng 1,4 tạ/ha; sản lượng đạt 10,7 triệu tấn, tăng 8,1 nghìn tấn. 
Lúa hè thu
Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, đến trung tuần tháng Năm, các địa phương phía Nam đã gieo trồng được 1.126,7 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97,9% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.035,6 nghìn ha, bằng 97,4%. Tiến độ gieo trồng lúa hè thu năm nay chậm hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thời tiết nắng nóng và mưa đến muộn. Hiện lúa hè thu đang ở giai đoạn trổ bông, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Các địa phương đã thực hiện rà soát cơ cấu mùa vụ và bố trí lịch thời vụ sản xuất lúa để tránh hạn, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, quản lý tốt nguồn nước.
Cây hàng năm
Cùng với việc gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Trong đó, diện tích khoai lang và đậu tương, lạc tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế không cao.
Hình 1. Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm
(Tính đến trung tuần tháng 5/2023)
[image: ]
Chăn nuôi
Chăn nuôi trâu, bò trong tháng ổn định. Chăn nuôi lợn và gia cầm hồi phục do dịch bệnh kiểm soát tốt, người chăn nuôi chủ động được nguồn giống và giá thịt lợn hơi có dấu hiệu khởi sắc[footnoteRef:1]. Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành cần triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hiệu quả việc tiêm vắc xin; giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán trâu, bò trái phép, không rõ nguồn gốc. [1:  Tính đến ngày 22/5/2023, giá thịt lợn hơi cả nước dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Chỉ số giá thịt lợn hơi tháng 5/2023 tăng 0,82% so với tháng trước.] 

Hình 2. Tốc độ tăng/giảm số lượng gia súc, gia cầm
cuối tháng 5/2023 so với cùng thời điểm năm trước
[image: ]
Tính đến ngày 23/5/2023, cả nước không còn dịch tai xanh; dịch lở mồm long móng còn ở Thái Nguyên, Gia Lai; dịch cúm gia cầm còn ở Hà Nội, Quảng Ngãi; dịch viêm da nổi cục còn ở Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Ngãi và dịch tả lợn châu Phi còn ở 8 địa phương chưa qua 21 ngày.
b) Lâm nghiệp
Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 5/2023 ước đạt 28,2 nghìn ha, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,7 triệu cây, tăng 0,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.956 nghìn m3, tăng 2,8%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 97,9 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 41,7 triệu cây, tăng 5,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 6.583,2 nghìn m3, tăng 3,3%.
Diện tích rừng bị thiệt hại[footnoteRef:2] trong tháng là 332,8 ha, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 88,3 ha, giảm 14,2%; diện tích rừng bị cháy là 244,5 ha, gấp 10,9 lần. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có 886,7 ha rừng bị thiệt hại, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 444,5 ha, giảm 1,4%; diện tích rừng bị cháy là 422,2 ha, gấp 11,7 lần. [2:  Số liệu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến 15/5/2023.] 

c) Thủy sản
Sản lượng thủy sản tháng 5/2023 ước đạt 783,3 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 566,4 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 100,3 nghìn tấn, tăng 2%; thủy sản khác đạt 116,6  nghìn tấn, tăng 1,7%.
Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 421 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 284,5 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm ước đạt 87,6 nghìn tấn, tăng 2,2%.
Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do phần lớn diện tích nuôi cá tra hiện nay thuộc các vùng nuôi của doanh nghiệp có chu trình sản xuất khép kín nên vẫn giữ được mức lợi nhuận mặc dù giá cá tra nguyên liệu trong tháng giảm so với tháng trước[footnoteRef:3]. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 145,6 nghìn tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. [3:  http://agromonitor.vn/category/48/ca-tra: Giá cá tra nguyên liệu tháng 5/2023 tại vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long dao động từ 27.000-29.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tháng trước.] 

Sản lượng tôm trong tháng tăng so với cùng kỳ năm trước do áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh và bán thâm canh hiệu quả. Sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 58,8 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước đạt 22,6 nghìn tấn, tăng 1,8%.
Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 362,3 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết ngư trường thuận lợi cùng với giá xăng, dầu đang ổn định so với năm trước nên hoạt động khai thác có nhiều chuyển biến tích cực. Sản lượng thủy sản khai thác bao gồm: Cá đạt 281,9 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 12,7 nghìn tấn, tăng 0,8%, thủy sản khác đạt 67,7 nghìn tấn, tăng 0,1%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 346,9 nghìn tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.
Hình 3. Sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm 2023
so với cùng kỳ năm 2022
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Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, sản lượng thủy sản ước đạt 3.420,3 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 2.509 nghìn tấn, tăng 1,4%; tôm đạt 385,8 nghìn tấn, tăng 1,9%; thủy sản khác đạt 525,5 nghìn tấn, tăng 0,8%.


2. Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp tháng Năm có những dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng Tư, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Năm ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước, tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 2% so với cùng kỳ năm trước[footnoteRef:4]. [4:  Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm các năm 2019-2023 so với cùng kỳ năm trước lần lượt là: 9,5%; 1,7%; 10%; 8,1%; -2%.] 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2023 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước[footnoteRef:5] và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo giảm 0,5%; ngành khai khoáng giảm 2,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%.  [5:  Tốc độ tăng chỉ số IIP tháng 5/2023 so với tháng trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn là: Thái Nguyên tăng 3,3%; Hải Dương tăng 3,1%; Bình Dương tăng 2,6%; Bắc Giang tăng 2,1%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,5%; Long An tăng 1,2%; Quảng Ninh tăng 1%; Vĩnh Long tăng 0,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 2,9%; Hải Phòng giảm 10% ...] 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, IIP ước tính giảm 2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,1%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 2,5% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,9%), làm giảm 1,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 3,5%, làm giảm 0,5 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
Chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm 2023 của một số ngành trọng điểm cấp II giảm so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ giảm 10,1%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy giảm 8,5%; sản xuất trang phục giảm 8,3%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 5,9%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 5,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,6%; sản xuất kim loại giảm 5,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 5,1%. Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Khai thác quặng kim loại tăng 13%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 12,7%; sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 8,6%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị cùng tăng 8,1%; sản xuất đồ uống tăng 6,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 6,3%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 5,4%. 
Biểu 1. Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 5 tháng đầu năm các năm 2019-2023
so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm
                                                                                                                 %

	 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Sản xuất xe có động cơ
	14,7
	-16,8
	34,7
	1,8
	-10,1

	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	8,7
	9,1
	11,5
	7,1
	-8,5

	Sản xuất trang phục
	7,2
	-6,8
	9,1
	23,2
	-8,3

	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	11,2
	0,1
	17,1
	4,7
	-5,9

	Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
	14,9
	-3,8
	3,6
	4,3
	-5,8

	Sản xuất phương tiện vận tải khác
	-2,1
	-14,9
	13,6
	2,6
	-5,6

	Sản xuất kim loại
	39,2
	-2,3
	37,7
	3,1
	-5,5

	
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	3,1
	7,4
	15,4
	11,0
	-5,1

	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
	7,9
	5,1
	4,1
	2,8
	5,4

	Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
	13,8
	1,3
	10,8
	-12,3
	6,3

	Sản xuất đồ uống
	10,1
	-11,3
	12,8
	9,8
	6,5

	Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
	6,6
	0,0
	13,3
	4,9
	8,1

	Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
	9,5
	-13,0
	-0,2
	-10,6
	8,1

	Sản xuất sản phẩm thuốc lá
	3,0
	6,6
	5,6
	4,1
	8,6

	Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ
tinh chế
	82,9
	11,4
	0,8
	-3,8
	12,7

	Khai thác quặng kim loại
	14,7
	10,5
	7,2
	7,7
	13,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 



Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao[footnoteRef:6]. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện giảm[footnoteRef:7].    [6:  Địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng đầu năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Gia Lai tăng 21,7%; Tuyên Quang tăng 18,6%; Bắc Giang tăng 15,9%; Phú Thọ tăng 15,3%; Hải Phòng tăng 13,4%; Nam Định tăng 13,3%; Kiên Giang tăng 13,1%; Phú Yên tăng 12,3%; Hậu Giang tăng 8,3%. Địa phương có chỉ số sản xuất của ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao: Hậu Giang tăng 270,9%; Thái Bình tăng 63,3%; Nam Định tăng 12%.]  [7:  Địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 5 tháng đầu năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước: Quảng Nam giảm 36,7%; Bắc Ninh giảm 19,1%; Vĩnh Long giảm 16,6%; Sóc Trăng giảm 16,5%; Đà Nẵng giảm 4,8%; Hòa Bình giảm 4,6%. Các địa phương có chỉ số của ngành sản xuất và phân phối điện 5 tháng đầu năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm trước: Hà Giang giảm 33,4%; Lai Châu giảm 28,5%; Sơn La giảm 11,9%; Hòa Bình giảm 6,2%; Đà Nẵng giảm 2,7%. Địa phương có chỉ số sản xuất ngành khai khoáng 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước giảm: Vĩnh Long giảm 66,5%; Hà Giang giảm 27,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 9,1%; Sóc Trăng giảm 6%.] 

Hình 4. Tốc độ tăng/giảm IIP 5 tháng đầu năm 2023
so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương (%)
  
	
	



Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực 5 tháng đầu năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Đường kính tăng 31,1%; xăng, dầu tăng 13,5%; vải dệt từ sợi nhân tạo tăng 10,6%; phân hỗn hợp NPK tăng 9,2%; thuốc lá điếu tăng 8,6%; ti vi tăng 7%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Ô tô giảm 24%; thép thanh, thép góc giảm 20,1%; điện thoại di động giảm 16,4%; vải dệt từ sợi tự nhiên và linh kiện điện thoại cùng giảm 10,1%; quần áo mặc thường giảm 9,8%.
Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2023 tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 4,8% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước không đổi so với thời điểm tháng trước và giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,4% và giảm 2,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,1% và giảm 5,9%. Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,4% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% và giảm 5,1%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và giảm 1,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và giảm 1,3%.
3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp[footnoteRef:8] [8:  Nguồn: Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 25/5/2023.] 

Trong tháng Năm, cả nước có hơn 12 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 103,7 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 74,6 nghìn lao động, giảm 24,2% về số doanh nghiệp, giảm 32,9% về vốn đăng ký và giảm 37,4% về số lao động so với tháng 4/2023. So với cùng kỳ năm trước, giảm 9,5% về số doanh nghiệp, giảm 17,5% về số vốn đăng ký và giảm 16,6% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 11,5% so với tháng trước và giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có 5.952 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 38,1% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 61,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 568,7 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 405,9 nghìn lao động, giảm 1,6% về số doanh nghiệp, giảm 25,3% về vốn đăng ký và giảm 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 824,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 21,1 nghìn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2023 là 1.393,7 nghìn tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có gần 33 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2023 lên gần 95 nghìn doanh nghiệp (giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước). Bình quân một tháng có 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Theo khu vực kinh tế, 5 tháng đầu năm nay có 623 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 31,8% so với cùng kỳ năm trước; 14,8 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 8,2%; 46,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1,4%.
Hình 5. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

[image: ]

Cũng trong tháng Năm, có 5.364 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 25,1% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022; có 4.717 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2% và tăng 12,7%; có 1.223 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 19% và giảm 8,7%. 
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, có 55,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước; 25,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,1%; 7,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%. Bình quân một tháng có 17,6 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Biểu 2. Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể 5 tháng đầu năm 2023
phân theo một số lĩnh vực hoạt động


	 
	Số lượng doanh nghiệp (Doanh nghiệp)
	Tốc độ tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (%)

	
	Thành lập mới
	Giải thể
	Thành lập mới
	Giải thể

	Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy
	23.478
	2.585
	6,0
	3,1

	Công nghiệp chế biến chế tạo
	7.363
	802
	-10,1
	5,5

	Xây dựng
	6.745
	581
	-5,7
	2,8

	Kinh doanh bất động sản
	1.744
	554
	-61,4
	30,4

	Vận tải kho bãi
	2.794
	297
	-13,0
	12,1

	Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	2.859
	382
	16,3
	8,5

	Sản xuất phân phối, điện, nước, gas
	425
	143
	-13,8
	-17,8


4. Đầu tư
Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 25,5% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới tính đến ngày 20/5/2023 ước đạt 5,26 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm trước.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước đạt 45,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4%; vốn địa phương quản lý 36,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 177 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 24,9% và tăng 10,8%). Cụ thể:
- Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 33,6 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hình 6. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
5 tháng đầu năm 2023 phân theo Bộ, ngành

- Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 143,4 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 97,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022;
Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,1% và tăng 10,3%;
Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% và tăng 0,1%.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:
Hình 7. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 
5 tháng đầu năm 2023 của một số địa phương

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam[footnoteRef:9] tính đến ngày 20/5/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,86 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước. [9:  Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhận ngày 22/5/2023.] 

Hình 8. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam
tính đến ngày 20/5 các năm 2019-2023 (Tỷ USD)

- Vốn đăng ký cấp mới có 962 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 5,26 tỷ USD, tăng 66,4% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 27,8% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 4,43 tỷ USD, chiếm 84,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 396 triệu USD, chiếm 7,5%; các ngành còn lại đạt 437,6 triệu USD, chiếm 8,3%.
Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 1,73 tỷ USD, chiếm 32,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 1,09 tỷ USD, chiếm 20,6%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 552,3 triệu USD, chiếm 10,5%; Đài Loan 499,9 triệu USD, chiếm 9,5%; Nhật Bản 317,7 triệu USD, chiếm 6%.  
- Vốn đăng ký điều chỉnh có 485 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,28 tỷ USD, giảm 59,4% so với cùng kỳ năm trước.
Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,98 tỷ USD, chiếm 79,3% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 570 triệu USD, chiếm 7,5%; các ngành còn lại đạt 993,8 triệu USD, chiếm 13,2%.
- Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.278 lượt với tổng giá trị góp vốn 3,32 tỷ USD, tăng 67,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 551 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,15 tỷ USD và 727 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,17 tỷ USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1,53 tỷ USD, chiếm 46,3% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 666,2 triệu USD, chiếm 20,1%; ngành còn lại 1,12 tỷ USD, chiếm 33,6%.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 7,65 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,25 tỷ USD, chiếm 81,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 546,6 triệu USD, chiếm 7,1%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 368,3 triệu USD, chiếm 4,8%.

Hình 9. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện
5 tháng đầu năm các năm 2019-2023 (Tỷ USD)


Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2023 có 47 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 142,7 triệu USD, giảm 51,4% so với cùng kỳ năm trước; có 16 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 173,7 triệu USD, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ.
Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 316,4 triệu USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 147,7 triệu USD, chiếm 46,7% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đạt 108,5 triệu USD, chiếm 34,3%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 15,1 triệu USD, chiếm 4,8%.
Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Ca-na-đa là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư; Xin-ga-po 107,6 triệu USD, chiếm 34%; Lào 26,3 triệu USD, chiếm 8,3%; Cu-ba 9,3 triệu USD, chiếm 3%; I-xra-ren 6,1 triệu USD, chiếm 1,9%.
[bookmark: _Hlk54593811]5. Thu, chi ngân sách Nhà nước[footnoteRef:10] [10:  Theo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực tài chính - ngân sách Nhà nước tháng 5 và 5 tháng năm 2023 của Bộ Tài chính nhận ngày 03/6/2023.] 

Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định. 
Hình 10. Thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023
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Thu ngân sách Nhà nước:
Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 111,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 778 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:
- Thu nội địa tháng 5/2023 ước đạt 87,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 645,7 nghìn tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán năm và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.
- Thu từ dầu thô tháng 5/2023 ước đạt 4,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 25,9 nghìn tỷ đồng, bằng 61,6% dự toán năm và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. 
- Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2023 ước đạt 19,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước. 
Chi ngân sách Nhà nước:
Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2023 ước đạt 152 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 653,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán năm và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 452,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% dự toán năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 157,1 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% và tăng 35,5%; chi trả nợ lãi 43 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% và giảm 1,3%.
6. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch
a) Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Đầu tháng Năm có chuỗi ngày nghỉ lễ nên nhu cầu tiêu dùng, ăn uống, vui chơi giải trí của người dân tăng cao hơn tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 22,1% và doanh thu du lịch lữ hành tăng 89,4%. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước đạt 519 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.527,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 9,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,3% (cùng kỳ năm 2022 tăng 6%).
Biểu 3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Nghìn tỷ đồng
	 
	Ước tính
tháng 5
năm 2023
	Ước tính
5 tháng đầu
năm 2023
	Tốc độ tăng so với
cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	
	

	
	
	
	Tháng 5
năm 2023
	5 tháng đầu
năm 2023

	
	
	
	
	

	Tổng số
	519,0
	2.527,1
	      11,5 
	      12,6 

	Bán lẻ hàng hóa
	409,3
	1.993,6
	      10,9 
	      10,7 

	Dịch vụ lưu trú, ăn uống
	54,9
	268,3
	      12,1 
	      22,1 

	Du lịch lữ hành
	2,5
	11,6
	      40,3 
	      89,4 

	Dịch vụ khác
	52,3
	253,6
	      14,6 
	      15,8 


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2023 theo giá hiện hành đạt tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm từ 2015 trở lại đây (tuy nhiên nếu loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 8,3% - mới chỉ bằng tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2018) và tăng 28,3% so với 5 tháng đầu năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch Covid-19 (nếu loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 7,8%).
Hình 11. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
5 tháng đầu năm các năm 2019-2023

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1.993,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 6,9%). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 14,6%; may mặc tăng 11,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 4,8%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 4,2%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 1,9%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Bắc Ninh tăng 19,6%; Bình Định tăng 14,8%; Bình Dương tăng 13,8%; Thanh Hóa tăng 12,1%; Hải Phòng tăng 10,6%; Quảng Ninh tăng 9,9%; Cần Thơ tăng 9,8%; Đồng Nai tăng 8,7%; Hà Nội tăng 7,9%; Đà Nẵng tăng 6,2%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,1%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 268,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 40,3%; Cần Thơ tăng 27,2%; Đồng Nai tăng 23,6%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23,4%; Quảng Ninh tăng 21,8%; Hải Phòng tăng 14,4%; Hà Nội tăng 11,9%.
Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, tăng 89,4% so với cùng kỳ năm trước do trong tháng có nhiều ngày nghỉ lễ. Doanh thu 5 tháng đầu năm 2023 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: Đà Nẵng gấp 3,5 lần; Hải Phòng gấp 3,2 lần; Hà Nội gấp 3 lần; Bình Thuận tăng 75,2%; Khánh Hòa tăng 71,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 43,5%; Cần Thơ tăng 32,6%; Quảng Ninh tăng 28,6%; Lâm Đồng tăng 18,7%.
Doanh thu dịch vụ khác 5 tháng đầu năm 2023 ước đạt 253,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể mức tăng, giảm 5 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Bình Thuận tăng 59,5%; Đà Nẵng tăng 54,8%; Gia Lai tăng 29,6%; Ninh Thuận tăng 23,5%; Bắc Giang tăng 21,5%; Tiền Giang tăng 17,5%; Lâm Đồng tăng 12,5%; Quảng Ninh tăng 12,3%; Bình Định tăng 11,7%; Hà Nội tăng 9,1%; Cần Thơ tăng 8%; Hải Phòng tăng 4,4%; Quảng Nam giảm 1,1%; Quảng Bình giảm 3,8%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 6,4%.
b) Xuất nhập khẩu hàng hóa[footnoteRef:11] [11:  Kim ngạch xuất khẩu tính theo giá F.O.B và kim ngạch nhập khẩu tính theo giá C.I.F (bao gồm chi phí vận tải, bảo hiểm của hàng nhập khẩu). Khi tính cán cân thương mại của nền kinh tế thì kim ngạch xuất, nhập khẩu được tính theo giá F.O.B.] 

Hoạt động xúc tiến thương mại được thúc đẩy mạnh mẽ nên kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng Năm tăng so với tháng Tư. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa[footnoteRef:12] tháng Năm ước đạt 55,86 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 262,54 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,6%; nhập khẩu giảm 17,9%[footnoteRef:13]. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD. [12:  Ước tính tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu tháng 5/2023 do Tổng cục Hải quan cung cấp ngày 26/5/2023. Tổng cục Thống kê ước tính trị giá xuất, nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu tháng 5/2023 dựa trên số liệu sơ bộ về trị giá xuất, nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu đến hết ngày 25/5/2023 do Tổng cục Hải quan cung cấp.]  [13:  Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 đạt 307,96 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 154,1 tỷ USD, tăng 17,3%; nhập khẩu đạt 153,86 tỷ USD, tăng 16%.] 


Hình 12. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023
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Xuất khẩu hàng hóa
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 4/2023 đạt 27,86 tỷ USD, cao hơn 324 triệu USD so với số ước tính.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 29,05 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,79 tỷ USD, tăng 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,26 tỷ USD, tăng 5,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Năm giảm 5,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 5,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 5,8%. 
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 136,17 tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 35,19 tỷ USD, giảm 13,2%, chiếm 25,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 100,98 tỷ USD, giảm 11,1%, chiếm 74,2%. 
Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 23 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 07 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,4%).
Biểu 4. Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023

	

	Ước tính 
(Triệu USD)
	Tốc độ tăng/giảm so với 
cùng kỳ năm trước (%)

	Các mặt hàng đạt giá trị trên 5 tỷ USD
	
	

	Điện thoại và linh kiện
	21.173
	-16,0

	Điện tử, máy tính và linh kiện
	20.328
	-9,8

	Máy móc thiết bị, dụng cụ PT khác
	16.552
	-5,1

	Dệt may
	12.320
	-17,8

	Giày dép
	8.182
	-13,3

	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	5.428
	12,5

	Gỗ và sản phẩm gỗ
	5.008
	-28,7




 
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,77 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 120,24 tỷ USD, chiếm 88,3%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 10,79 tỷ USD, chiếm 7,9%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 3,37 tỷ USD, chiếm 2,5%.Hình 13. Cơ cấu xuất khẩu
5 tháng đầu năm 2023 phân theo nhóm hàng
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Nhập khẩu hàng hóa
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 4/2023 đạt 25,21 tỷ USD, thấp hơn 822 triệu USD so với số ước tính.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 26,81 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,31 tỷ USD, tăng 3,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17,5 tỷ USD, tăng 7,8%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Năm giảm 18,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 24,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14,7%.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 126,37 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,95 tỷ USD, giảm 18,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 82,42 tỷ USD, giảm 17,5%.
Trong 5 tháng đầu năm 2023 có 24 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 81,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 03 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41,6%).
Biểu 5. Trị giá một số mặt hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2023
	
	Ước tính 
(Triệu USD)
	Tốc độ giảm so với
cùng kỳ năm trước (%)

	Các mặt hàng đạt giá trị trên 5 tỷ USD
	
	

	Điện tử, máy tính và linh kiện
	31.694
	-13,1

	Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
	15.767
	-14,6

	Vải
	5.134
	-22,9



Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2023, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 118,31 tỷ USD, chiếm 93,6%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 43,9%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 49,7%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 8,06 tỷ USD, chiếm 6,4%.Hình 14. Cơ cấu nhập khẩu
5 tháng đầu năm 2023 phân theo nhóm hàng
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Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 43,4 tỷ USD. Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 31,2 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 12,6 tỷ USD, giảm 3,6%; xuất siêu sang Nhật Bản 521 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 564 triệu USD); nhập siêu từ Trung Quốc 23,6 tỷ USD, giảm 16,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 10,8 tỷ USD, giảm 38,3%; nhập siêu từ ASEAN 3,4 tỷ USD, giảm 41,3%.
Hình 15. Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 5 tháng đầu năm 2023
	
	

	
	
	           Xuất khẩu hàng hóa
	          Nhập khẩu hàng hóa
	



Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ tháng Tư xuất siêu 2,66 tỷ USD[footnoteRef:14]; 4 tháng xuất siêu 7,56 tỷ USD; tháng Năm ước tính xuất siêu 2,24 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,24 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,56 tỷ USD. [14:  Tháng Tư ước tính xuất siêu 1,51 tỷ USD.] 

c) Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ
Giá lương thực, thực phẩm tăng, giá điện, nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2023 tăng 0,01% so với tháng trước. So với tháng 12/2022 CPI tháng Năm tăng 0,4% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,43%. 
	Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,83%.

Hình 16. Tốc độ tăng/giảm CPI của tháng 5 và 5 tháng đầu năm
các năm giai đoạn 2019-2023 (%)

[image: ]

Trong mức tăng 0,01% của CPI tháng 5/2023 so với tháng trước, có 08 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 03 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.
(1) Tám nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm:
- Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng mạnh nhất với 1,01% chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng lên[footnoteRef:15]; giá gas trong tháng tăng 0,31% so với tháng trước do từ ngày 01/5/2023, giá gas trong nước điều chỉnh tăng 2.000 đồng/bình 12 kg sau khi giá gas thế giới tăng 5 USD/tấn (từ mức 550 USD/tấn lên mức 555 USD/tấn). Ở chiều ngược lại, giá dầu hỏa giảm 5,93% so với tháng trước do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giá ngày 04/5/2023, 11/5/2023 và 22/5/2023; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở giảm 0,15% do giá thép giảm khi giá quặng sắt trên thị trường thế giới giảm. [15:  Giá điện sinh hoạt tháng Năm tăng 2,62% so với tháng trước; giá nước sinh hoạt tăng 2,19%.] 

- Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,24% so với tháng trước, trong đó giá dịch vụ du lịch trọn gói tăng 0,67%; nhà khách, khách sạn tăng 0,38% do trong tháng có kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài nên nhu cầu đi du lịch tăng cao.
- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,24% (làm CPI chung tăng 0,08 điểm phần trăm), trong đó: Lương thực tăng 0,29%[footnoteRef:16] (làm CPI chung tăng 0,01 điểm phần trăm); thực phẩm tăng 0,22%[footnoteRef:17] (làm CPI chung tăng 0,05 điểm phần trăm); ăn uống ngoài gia đình tăng 0,26%[footnoteRef:18] (tác động làm CPI tăng 0,02 điểm phần trăm) do thời tiết nắng nóng và dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài nên nhu cầu tiêu dùng tăng. [16:  Chỉ số nhóm gạo tăng 0,27% (Gạo tẻ thường tăng 0,28%; gạo tẻ ngon tăng 0,23%; gạo nếp tăng 0,2%) do giá gạo xuất khẩu tiếp tục ở mức cao. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng lương thực chế biến khác như giá mỳ sợi, mỳ, phở, cháo ăn liền tháng Năm tăng 0,53% so với tháng trước; bột mì tăng 0,48%; bột ngô tăng 0,25% và bánh mì tăng 0,37%.]  [17:  Giá thịt lợn tháng Năm tăng 1,32% do nhu cầu ăn uống của người dân tăng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; giá thịt bò tăng 0,04%; giá nhóm rau tươi, khô và chế biến tăng 0,87%; giá dầu mỡ ăn và chất béo khác tăng 0,09%. Bên cạnh các mặt hàng tăng giá, một số mặt hàng thực phẩm trong tháng có giá giảm so với tháng trước: Giá thịt gia cầm giảm 0,17% do nguồn cung được bảo đảm; giá trứng các loại giảm 1,21%; giá thủy sản tươi sống giảm 0,06%; giá quả tươi, chế biến giảm 1,94%.]  [18:  Giá uống ngoài gia đình tăng 0,83%; giá ăn ngoài gia đình tăng 0,18%; đồ ăn nhanh mang đi tăng 0,26%.] 

- Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,23%, tập trung chủ yếu ở mặt hàng đồ dùng cá nhân tăng 0,46%; hàng chăm sóc cơ thể tăng 0,33%; dịch vụ phục vụ cá nhân tăng 0,29%; dịch vụ hiếu hỉ tăng 0,22%.
- Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16% do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu tiêu dùng tăng. Trong đó, giá điều hòa nhiệt độ tăng 0,61% so với tháng trước; giá quạt điện tăng 0,41%; máy đánh trứng, trộn đa năng tăng 0,87%; máy xay sinh tố, máy ép hoa quả tăng 0,01% và thiết bị gia đình lớn có động cơ tăng 0,2%.
- Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13% do thời tiết nắng nóng, oi bức nên nhu cầu tiêu dùng đồ uống giải khát tăng, cụ thể: Giá nước khoáng tăng 0,16% so với tháng trước; nước giải khát có ga tăng 0,14%; nước quả ép tăng 0,47%. Rượu các loại tăng 0,13%; bia các loại tăng 0,21% và thuốc hút tăng 0,02%.
- Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,1% do nhu cầu tiêu dùng tăng vào mùa hè đối với các mặt hàng mũ nón, giày dép và dịch vụ may mặc. Trong đó, giá quần áo may sẵn tăng 0,08%; mũ nón tăng 0,31%; giày dép tăng 0,11%; dịch vụ may mặc tăng 0,26% và dịch vụ giày dép tăng 0,27%.
- Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%, chủ yếu tăng giá một số loại thuốc cảm cúm và vitamin do nhu cầu tăng vào thời tiết giao mùa.
 (2) Ba nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm:
- Nhóm giáo dục giảm 0,1% (tác động làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm) do ngày 20/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP, trong đó yêu cầu các địa phương giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022 để tiếp tục hỗ trợ cho người dân nên một số địa phương đã điều chỉnh giảm mức học phí sau khi đã thu theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.
- Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,17% do giá phụ kiện điện thoại thông minh giảm.
- Nhóm giao thông giảm 2,98% (tác động làm CPI chung giảm 0,29 điểm phần trăm), chủ yếu do: Giá xăng trong nước giảm 7,83% (tác động làm CPI chung giảm 0,28 điểm phẩn trăm) do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong nước vào ngày 04/5/2023, 11/5/2023 và 22/5/2023; giá nhóm phương tiện đi lại giảm 0,07%. Ở chiều ngược lại, có một số mặt hàng tăng giá trong tháng Năm như sau: Giá vận tải hành khách bằng đường bộ tăng 0,06%; đường sắt tăng 2,53%; đường hàng không tăng 0,45% do nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng; phí thuê ô tô, xe máy tự lái tăng 0,08%; phí học bằng lái xe tăng 0,57% do nhu cầu cao; giá dịch vụ bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 0,19%, trong đó giá sửa chữa xe máy tăng 0,18% và sửa chữa xe đạp tăng 0,23%.
[bookmark: _Hlk67815215]Lạm phát cơ bản[footnoteRef:19] tháng 5/2023 tăng 0,27% so với tháng trước, tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,55%). Nguyên nhân chủ yếu do bình quân giá xăng dầu trong nước 5 tháng đầu năm 2023 giảm 15,27% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 8,51% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản. [19:  CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục.] 

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25/5/2023, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.005,44 USD/ounce, tăng 0,06% so với tháng 4/2023 do lo ngại về những bất ổn của hệ thống tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, giá vàng thế giới tăng mạnh sau quyết định tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày 03/5/2023, tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm đưa lên mức 5%-5,25%, cao nhất kể từ mùa hè năm 2007. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5/2023 tăng 1,02% so với tháng trước; tăng 3,97% so với tháng 12/2022; tăng 0,44% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 5 tháng đầu năm 2023 tăng 0,62%.
Trên thế giới, đồng đô la Mỹ biến động tăng, giảm giá đen xen sau khi FED tăng lãi suất và sự không chắc chắn về việc nâng giới hạn nợ của Hoa Kỳ để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Tính đến ngày 25/5/2023, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 102,28 điểm, tăng 0,78% so với tháng trước. Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.640 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2023 giảm 0,11% so với tháng trước; giảm 2,37% so với tháng 12/2022; tăng 1,73% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 5 tháng đầu năm 2023 tăng 2,91%.
d) Vận tải hành khách và hàng hóa
Hoạt động vận tải trong tháng Năm ghi nhận mức tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận chuyển hành khách tăng 13,6% và luân chuyển hành khách tăng 21,8%; vận chuyển hàng hóa tăng 20,7% và luân chuyển hàng hóa tăng 15,8%.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 21,2% và luân chuyển tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 18% và luân chuyển tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
Vận tải hành khách tháng 5/2023 ước đạt 377,9 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 1,4% so với tháng trước và luân chuyển 20,1 tỷ lượt khách.km, tăng 3,2%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 1.855,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 giảm 2,9%) và luân chuyển đạt 99,5 tỷ lượt khách.km, tăng 41,9% (cùng kỳ năm trước tăng 4,0%). Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 1.847,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước và 82,5 tỷ lượt khách.km luân chuyển, tăng 21,4%; vận tải ngoài nước ước đạt 8,1 triệu lượt khách vận chuyển, gấp 13,8 lần và 17 tỷ lượt khách.km luân chuyển, gấp 7,9 lần cùng kỳ năm trước. 
Xét theo ngành vận tải, tất cả các ngành đường trong 5 tháng đầu năm 2023 đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Biểu 6. Vận tải hành khách 5 tháng đầu năm 2023 phân theo ngành vận tải
	
	Số lượt hành khách
	Tốc độ tăng so với
cùng kỳ năm trước (%)

	
	Vận chuyển
(Triệu HK)
	Luân chuyển
(Tỷ HK.km)
	Vận chuyển
	Luân chuyển

	Tổng số
	1.855,7
	99,5
	21,2
	41,9

	Đường sắt
	2,4
	0,9
	98,1
	110,9

	Đường biển
	6,9
	0,4
	66,8
	58,2

	Đường thủy nội địa
	149,9
	2,5
	41,7
	37,8

	Đường bộ
	1.674,1
	64,4
	19,3
	27,5

	Hàng không
	22,4
	31,3
	37,1
	82,9



Vận tải hàng hóa tháng 5/2023 ước đạt 192,9 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 2% so với tháng trước và luân chuyển 39,7 tỷ tấn.km, tăng 2,2%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, vận tải hàng hóa ước đạt 930,5 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 5,2%) và luân chuyển 194,6 tỷ tấn.km, tăng 17,9% (cùng kỳ năm trước tăng 12,5%). Trong đó, vận tải trong nước ước đạt 912,3 triệu tấn vận chuyển, tăng 18,3% và 124 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 28,7%; vận tải ngoài nước ước đạt 18,2 triệu tấn vận chuyển, tăng 5,1% và 70,6 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 2,8%. Xét theo ngành vận tải, vận tải đường bộ và đường thủy 5 tháng đầu năm 2023 có tốc độ tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng không giảm nhẹ về vận chuyển nhưng tăng mạnh về luân chuyển so với cùng kỳ năm trước. Riêng vận tải đường sắt giảm mạnh do các đơn hàng xuất nhập khẩu giảm và phải cạnh tranh với vận tải đường thủy khi chi phí cao hơn.
Biểu 7. Vận tải hàng hóa 5 tháng đầu năm 2023 phân theo ngành vận tải
	
	Sản lượng hàng hóa
	Tốc độ tăng/giảm so với
cùng kỳ năm trước (%)

	
	Vận chuyển
(Triệu tấn)
	Luân chuyển
(Tỷ tấn.km)
	Vận chuyển
	Luân chuyển

	Tổng số
	930,5
	194,6
	18,0
	17,9

	Đường sắt
	1,8
	1,5
	-28,5
	-25,1

	Đường biển
	49,7
	103,9
	18,4
	18,9

	Đường thủy nội địa
	196,4
	41,2
	37,6
	28,2

	Đường bộ
	682,5
	44,9
	13,5
	8,0

	Hàng không
	0,1
	3,1
	-3,3
	62,3





đ) Khách quốc tế đến Việt Nam[footnoteRef:20] [20:  Theo báo cáo của Cục cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng và Cục Xuất nhập cảnh, 
Bộ Công an.] 

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5/2023[footnoteRef:21] ước đạt 916,3 nghìn lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước và gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 4,6 triệu lượt người, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19. [21:  Kỳ báo cáo từ ngày 21/4/2023-20/5/2023.] 

Trong tổng số gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 4 triệu lượt người, chiếm 88% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 503,2 nghìn lượt người, chiếm 10,9% và gấp 11,3 lần; bằng đường biển đạt 50,9 nghìn lượt người, chiếm 1,1% và gấp 535,5 lần.
Hình 17. Khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023
phân theo vùng lãnh thổ

[image: Y:\01 Bao cao thang\2023\Tháng 05\Chuyên viên\1x\Artboard 1.png]
7. Một số tình hình xã hội
a) Đời sống dân cư 
Theo khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư tháng Năm tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm trước là 94,8% (tăng 0,4 điểm phần trăm so với kỳ báo cáo tháng 4/2023); tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 5,2%.
Các nguyên nhân chính làm cho thu nhập giảm được các hộ gia đình đánh giá như sau: 40,7% hộ gia đình có thành viên mất việc làm/tạm nghỉ việc; 27,3% hộ đánh giá do chi phí đầu vào cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ tăng và 19,8% hộ đánh giá do giá bán các sản phẩm từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ giảm. 
Về tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong 5 tháng đầu năm 2023 được các hộ gia đình đánh giá: 31,3% hộ đang phải chịu những ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; 6,3% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với con người và 2,1% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng. 
Trong 5 tháng đầu năm 2023, có gần 10,3% hộ gia đình được phỏng vấn nhận được sự trợ giúp từ các nguồn hỗ trợ khác nhau. Trong đó, tỷ lệ hộ nhận được trợ giúp từ họ hàng, người thân là 6,7%; từ các chương trình, chính sách của địa phương là 3,5%; từ các chương trình, chính sách chung của Quốc gia là 3,1%; từ các hoạt động từ thiện của các tổ chức và cá nhân khác là 1,7% và 0,02% từ các nguồn khác.
Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả. Theo báo cáo từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 5 tháng đầu năm 2023, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 18,2 nghìn tấn gạo cho 204,7 nghìn hộ với hơn 1,2 triệu nhân khẩu, trong đó: Hỗ trợ gạo cho người dân dịp Tết Nguyên đán là 16,9 nghìn tấn gạo; hỗ trợ cho người dân kỳ giáp hạt năm 2023 hơn 1,3 nghìn tấn gạo.
b) Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm
Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng (19/4-18/5/2023), cả nước có 5.251 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; 122 trường hợp viêm não vi rút; 2.852 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 24 trường hợp sốt phát ban nghi sởi và 5 trường hợp viêm não do mô cầu. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 31,5 nghìn trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; 126 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút; 7.261 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng; 88 trường hợp sốt phát ban nghi sởi và 5 trường hợp viêm não do mô cầu.
Dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp[footnoteRef:22], Mỹ là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát dịch, đặc biệt là tại các khu vực cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, nhất là các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới. Trong tháng Năm (20/4-21/5) cả nước có 64,5 nghìn trường hợp mắc Covid-19. Kể từ ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23/01/2020 đến ngày 27/5/2023, Việt Nam có hơn 11,6 triệu trường hợp mắc, trong đó 10,6 triệu trường hợp đã được chữa khỏi và 43,2 nghìn trường hợp tử vong. [22:  Từ cuối tháng 12/2019 đến ngày 27/5/2023 trên thế giới có 689,4 triệu trường hợp mắc Covid-19 (6.883,5 nghìn trường hợp tử vong).] 

Công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 26/5/2023, tổng số liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm là 266,4 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là 90,3 triệu liều; tiêm mũi 2 là 86 triệu liều; mũi bổ sung là 14,3 triệu liều; mũi nhắc lại lần 1 là 57,9 triệu liều; mũi nhắc lại lần 2 là 17,9 triệu liều.
Tổng số người nhiễm HIV của cả nước hiện còn sống tính đến thời điểm 18/4/2023 là 227,2 nghìn người và số người tử vong do HIV/AIDS của cả nước tính đến thời điểm trên là 113,1 nghìn người.
Về ngộ độc thực phẩm, trong tháng 5/2023 xảy ra 09 vụ với 269 người bị ngộ độc (01 trường hợp tử vong). Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 34 vụ với 613 người bị ngộ độc (09 người tử vong).
c) Hoạt động văn hóa, thể thao
Trong tháng Năm, phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, các phong trào thể dục, thể thao được tổ chức rộng khắp, một số hoạt động nổi bật diễn ra trong tháng như: Thanh Hóa chuẩn bị cho Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023; báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2023 diễn ra tại Hà Nội; giải Vinfast IRONMAN 70.3 Việt Nam 2023 diễn ra tại Đà Nẵng; Giải Bóng rổ 3x3 Hà Nội Mở rộng lần thứ 4 (3x3 Hanoi Open Cup) năm 2023 diễn ra tại Hà Nội.
Về thể thao thành tích cao, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 tại Campuchia. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 1.003 thành viên, trong đó có 189 huấn luyện viên và 702 vận động viên. Đây được xem là SEA Games thành công nhất của Việt Nam khi không phải là nước chủ nhà, toàn đoàn đã đạt được nhiều thành tích cao, chiếm ngôi vị số 1 với 359 huy chương, trong đó có 136 huy chương Vàng, 105 huy chương Bạc và 118 huy chương Đồng. 
d) Tai nạn giao thông[footnoteRef:23] [23:  Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) ngày 23/5/2023.] 

Trong tháng Năm (từ 15/4-14/5/2023), trên địa bàn cả nước xảy ra 832 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 598 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 234 vụ va chạm giao thông, làm 448 người chết, 367 người bị thương và 252 người bị thương nhẹ. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 2,3% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 2,4% và số vụ va chạm giao thông tăng 2,2%); số người chết giảm 2,4%; số người bị thương tăng 9,6% và số người bị thương nhẹ tăng 4,6%. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Năm giảm 10,1% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 2,9% và số vụ va chạm giao thông giảm 24,3%); số người chết giảm 7,6%; số người bị thương tăng 14% và số người bị thương nhẹ giảm 22,5%. 
Tính chung 5 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 3.991 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 2.904 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.087 vụ va chạm giao thông, làm 2.343 người chết, 1.619 người bị thương và 1.154 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm nay giảm 15,7% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 12,5%; số vụ va chạm giao thông giảm 23,1%); số người chết giảm 15,1%; số người bị thương giảm 1,8% và số người bị thương nhẹ giảm 19,2%. Bình quân 1 ngày trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, gồm 19 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 7 vụ va chạm giao thông, làm 16 người chết, 11 người bị thương và 8 người bị thương nhẹ.
đ) Thiệt hại do thiên tai[footnoteRef:24] [24:  Tổng hợp Báo cáo từ 63 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kỳ báo cáo từ ngày 19/4-18/5/2023.] 

Thiệt hại do thiên tai trong tháng Năm chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất làm 10 người chết, 10 người bị thương; 7.343 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng; 16,7 nghìn ha lúa và 3,8 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng; tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là 257,2 tỷ đồng, giảm 57,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, thiên tai làm 14 người chết, 19 người bị thương; hơn 8,3 nghìn ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng; gần 6,4 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết; 26,1 nghìn ha lúa và 4,6 nghìn hoa màu bị hư hỏng; tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 380,6 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm 2022.
e) Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ
Trong tháng 5/2023, theo báo cáo từ các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chức năng đã phát hiện 1.594 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 1.328 vụ với tổng số tiền phạt hơn 23,5 tỷ đồng, giảm 2,1% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay đã phát hiện 8.350 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 7.251 vụ với tổng số tiền phạt là 119 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng[footnoteRef:25], cả nước xảy ra 191 vụ cháy, nổ, làm 12 người chết và 9 người bị thương, thiệt hại ước tính 17,6 tỷ đồng, giảm 34,5% so với tháng trước và giảm 47% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 716 vụ cháy, nổ, làm 37 người chết và 39 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 67 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ năm trước./. [25:  Theo báo cáo nhanh từ Bộ Công an ngày 23/5/2023.] 
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Nguyễn Thị Hương



10 địa phương có chỉ số IIP tăng 
cao nhất


 Bắc Giang	 Phú Thọ	 Hậu Giang	 Thái Bình	 Nam Định	 Tuyên Quang	Hải Phòng	 Kiên Giang	 Phú Yên	 Gia Lai	15.36	15.239999999999995	13.920000000000002	13.209999999999994	13.189999999999998	12.629999999999995	12.159999999999997	12.090000000000003	11.799999999999997	11.620000000000005	

10 địa phương có chỉ số IIP giảm 
nhiều nhất

-6.9

Đà Nẵng	 Bà Rịa - Vũng Tàu	 Hoà Bình	 Sơn La	 Sóc Trăng	 Vĩnh Long	 Bắc Ninh	 Hà Giang	 Lai Châu	 Quảng Nam	-2.8900000000000006	-3.5900000000000034	-4.8199999999999932	-6.9500000000000028	-14.780000000000001	-15.340000000000003	-19.019999999999996	-21.430000000000007	-26.510000000000005	-33.22	

5T/2022	Bộ Giao thông vận tải	Bộ NN và PTNT	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Bộ Y tế	Bộ Tài nguyên và Môi trường	Bộ Công thương	Bộ Xây dựng	Bộ Thông tin và Truyền thông	Bộ Khoa học và Công nghệ	14250.849999999999	1419.18	233.30600000000001	220.47	240.43	380.53000000000003	172.06	376.65000000000003	38.277999999999999	77.644999999999996	5T/2023	
Bộ Giao thông vận tải	Bộ NN và PTNT	Bộ Giáo dục và Đào tạo	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Bộ Y tế	Bộ Tài nguyên và Môi trường	Bộ Công thương	Bộ Xây dựng	Bộ Thông tin và Truyền thông	Bộ Khoa học và Công nghệ	25582.27	2198.48	297.39	278.7	254.48999999999998	242.82	161.43	110.8	85.87	52.069999999999993	


5T/2022	Hà Nội	TP. Hồ Chí Minh	Bình Dương	Quảng Ninh	Hải Phòng	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đồng Nai	Hòa Bình	Nghệ An	15554.761	8184.0720000000001	2461.8229999999999	5748.8270000000002	3104.1579999999999	3387.6410000000001	2631.076	1551.6579999999999	3187.5250000000001	5T/2023	
Hà Nội	TP. Hồ Chí Minh	Bình Dương	Quảng Ninh	Hải Phòng	Bà Rịa - Vũng Tàu	Đồng Nai	Hòa Bình	Nghệ An	14898.001	10260.469439999999	4820.08	4729.768	4313.1149999999998	3729.567	3238.346	3087.7249999999999	3073.5740000000001	


    Đăng ký cấp mới	2019	2020	2021	2022	2023	6.4579284249999995	7.4403559279999998	8.8276577680799999	4.1162615140800005	5.2613743686600021	    Đăng ký điều chỉnh	2.63
3.46
5.61
2.28
2019	2020	2021	2022	2023	2.62881978347	3.4547553362890628	3.8594834533671878	5.6119294681121072	2.2796612083246095	Góp vốn, mua cổ phần	2.99
1.31
1.98
       3.32
2019	2020	2021	2022	2023	7.6503597061450987	2.9906370104268656	1.3079348846832823	1.9825965577145026	3.3152686091499994	
2019	2020	2021	2022	2023	7.3	6.7	7.15	7.71	7.65	


Tổng số (Nghìn tỷ đồng)	
2019	2020	2021	2022	2023	1969.65214866369	1939.5237960291608	2053.5613929985784	2245.2341307916095	2527.074693150385	Tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước (%)	
2019	2020	2021	2022	2023	10.894978146374939	-1.5296280947359122	5.8796699067518432	9.3336745834101293	12.552836182808534	



Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa
(Tỷ USD)

Xuất khẩu hàng hóa	
Trung Quốc	Hoa Kỳ	ASEAN	Hàn Quốc	EU	Nhật Bản	19.8	37.200000000000003	13.9	9.6	18.5	9.4	Nhập khẩu hàng hóa	
Trung Quốc	Hoa Kỳ	ASEAN	Hàn Quốc	EU	Nhật Bản	43.4	6	17.3	20.399999999999999	5.9	8.9	


Tốc độ tăng/giảm
so với cùng kỳ năm trước (%)

Xuất khẩu hàng hóa	

Trung Quốc	Hoa Kỳ	ASEAN	Hàn Quốc	EU	Nhật Bản	-9.3000000000000007	-19.5	-5.0999999999999996	-7.1	-6.5	0.4	Nhập khẩu hàng hóa	
Trung Quốc	Hoa Kỳ	ASEAN	Hàn Quốc	EU	Nhật Bản	-13.5	-2.7	-15.2	-26.8	-12.3	-10.6	
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Hà N?i, ngày 29 tháng 5 năm 2023 

 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KINH T? - XÃ H?I  

THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG Đ?U NĂM 2023 

 

1. S?n xu?t nông, lâm nghi?p và th?y s?n 

S?n xu?t nông nghi?p tháng Năm v?i nhi?m v? tr?ng tâm là t?p trung chăm 

sóc lúa đông xuân t?i các đ?a phương phía B?c; chăm sóc, thu ho?ch lúa, hoa màu 

v? đông xuân và xu?ng gi?ng lúa hè thu t?i các đ?a phương phía Nam. Chăn nuôi 

phát tri?n khá, tình hình d?ch b?nh gia súc, gia c?m đư?c ki?m soát ch?t ch?.  

S?n xu?t lâm nghi?p ?n đ?nh, các đ?a phương ti?p t?c tr?ng r?ng m?i t?p trung 

theo k? ho?ch. Ho?t đ?ng nuôi tr?ng th?y s?n đ?t k?t qu? tích c?c do áp d?ng 

mô hình nuôi tôm ch?t lư?ng cao hi?u qu?. 

a) Nông nghi?p  

Lúa đông xuân 

V? lúa đông xuân năm 2023 c? nư?c gieo c?y đư?c 2.952,1 nghìn ha, b?ng 

98,7% v? đông xuân năm trư?c, trong đó các đ?a phương phía B?c đ?t 1.067,3 

nghìn ha, b?ng 99%; các đ?a phương phía Nam đ?t 1.884,8 nghìn ha, b?ng 98,5%. 

Năng su?t gieo tr?ng ư?c đ?t 68,3 t?/ha, tăng 1,5 t?/ha; s?n lư?ng thu ho?ch ư?c 

đ?t 20,2 tri?u t?n, tăng 184,6  nghìn t?n. Di?n tích lúa đông xuân năm nay gi?m 

40,2 nghìn ha so v?i v? đông xuân năm trư?c, trong đó: Các đ?a phương phía 

B?c gi?m 10,8 nghìn ha, các đ?a phương phía Nam gi?m 29,4 nghìn ha ch? y?u 

do chuy?n đ?i sang đ?t phi nông nghi?p ph?c v? quá trình đô th? hóa và chuy?n 

đ?i cơ c?u cây tr?ng, mùa v?, chuy?n sang tr?ng cây hàng năm, cây lâu năm ho?c 

nuôi tr?ng th?y s?n cho hi?u qu? kinh t? cao hơn. M?t s? đ?a phương có di?n tích 

lúa đông xuân gi?m nhi?u là Hà N?i gi?m 1,1 nghìn ha; Hưng Yên gi?m 1,2 

nghìn ha; Vinh Phúc gi?m g?n 3 nghìn ha; B?c Liêu gi?m 5 nghìn ha; Vinh Long 

gi?m 6,6 nghìn ha; Sóc Trăng gi?m 7,8 nghìn ha.  

? phía B?c, ti?n đ? thu ho?ch d? ki?n ch?m hơn so v?i cùng k? năm trư?c 

do th?i ti?t l?nh kéo dài. Năng su?t gieo tr?ng lúa v? đông xuân ư?c đ?t 64 t?/ha, 

tăng 1,8 t?/ha so v?i v? đông xuân năm trư?c do th?i ti?t thu?n l?i, cơ c?u gi?ng 

lúa phù h?p có kh? năng ch?ng ch?u sâu b?nh cao; s?n lư?ng lúa đông xuân ư?c 

đ?t 6,8 tri?u t?n, tăng 128,2 nghìn t?n. 

? phía Nam, tính đ?n trung tu?n tháng Năm cơ b?n đã thu ho?ch xong lúa 

đông xuân. Theo báo cáo t? các đ?a phương, năng su?t lúa đông xuân năm nay ư?c 

đ?t 70,7 t?/ha, tăng 1,4 t?/ha so v?i v? đông xuân năm trư?c do th?i ti?t tương đ?i 

